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Mẫu số 01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI

Đề nghị tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

1. Họ và tên : ……………………………… Số CCCD: …...…………………..

2. Ngày tháng năm sinh:.……………..…….. Giới tính: ……………..…………

3. Quê quán: ……………………………...…………………………………….. 

4. Nơi ở hiện nay: ………………………..………….…………………………..

5. Thành phần bản thân: …………………………………………………………

6. Dân tộc: …………………………. Tôn giáo: ……...…..…………………….

7. Chức vụ hiện nay: . ………………………..……..…………………………..

8. Ngày tham gia TNXP: ……………………………..…………………………

9. Nơi đi TNXP: ……………………………………..………..………………...

………………………………………………………………..……….………………..

10. Thời gian tham gia TNXP: Từ ngày .…./.…/….. đến ngày ..…./….…/…...

11. Đơn vị TNXP: ……………………………………..………………………..

12. Địa bàn hoạt động chủ yếu:. ………………………..……………………….

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA THANH NIÊN XUNG PHONG ĐẾN NAY 

	Từ tháng, năm
	Đến tháng, năm
	Làm việc gì
	Năm
	Tháng
	Ngày

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	


III. KHEN THƯỞNG 

Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? (tóm tắt nếu có) 

………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………

IV. KỶ LUẬT 

Hình thức kỷ luật, thời gian và lý do (nếu có) 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người khai 

     (Ký, ghi rõ họ và tên)
Mẫu số 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KHAI

Đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”


I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

1. Họ và tên thân nhân TNXP : ………………… Số CCCD: ………….………

2. Mối quan hệ với TNXP được đề nghị: …………………………….…………

3. Quê quán: ……………………………………………………….………..…

4. Nơi ở hiện nay: ………………………………………………….……….…

5. Họ và tên TNXP: …………………………………….……………………..
6. Ngày, tháng, năm sinh: …………………… Giới tính: ……….……………

7. Quê quán: . …………………………………………………..………………

8. Ngày tham gia TNXP: ………………….…………………………………...

9. Nơi đi TNXP: …………………………………………………..……………

…………………………………………………………………..………………

10. Thời gian tham gia TNXP: Từ ngày.…./..…/…... đến ngày …./….…/….….

11. Đơn vị TNXP: ……………………………………………………………….

12. Ngày, tháng, năm hy sinh (hoặc từ trần):. ………………..…………

II. QUÁ TRÌNH THAM GIA THANH NIÊN XUNG PHONG ĐẾN KHI HY SINH (HOẶC TỪ TRẦN)

	Từ tháng, năm
	Đến tháng, năm
	Làm việc gì
	Năm
	Tháng
	Ngày

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


III. KHEN THƯỞNG 

Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? (tóm tắt nếu có) 

……………………………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………………

IV. KỶ LUẬT 

Hình thức kỷ luật, thời gian và lý do (nếu có) 

………………………………………………………...……………………………………………………………………………….……………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Người khai 

  (Ký, ghi rõ họ và tên) 

Mẫu số 03

	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…


Số: ….. /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày… tháng … năm 2024…


TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 


	Kính gửi:
	Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)…


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP của Chính phủ;

Thực hiện Hướng dẫn số .../HD-BTĐKT ngày .../8/2024 của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ về việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Văn bản số.../UBND-...của Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)...
Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…đã công bố, công khai danh sách các trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”. Hết thời hạn đăng tải, niêm yết công khai Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)… không nhận được ý kiến phản hồi.
Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã (phường, thị trấn)… ngày …/…/2024,

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)… trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)…xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước: 

- Tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho ….. cá nhân.
- Truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho ….. cá nhân 

Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đã được Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…xét duyệt, thẩm định bảo đảm đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành.
(Có danh sách và hồ sơ đề nghị kèm theo).

Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…kính trình./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- ………;

- Lưu:….
	CHỦ TỊCH



Mẫu số 04

	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN (THÀNH PHỐ)….



Số: ….. /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……, ngày…              tháng … năm 2024


TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

	Kính gửi:
	Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh


Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022/QH15 ngày 15/6/2022; Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 28/2024/NĐ-CP của Chính phủ;

Thực hiện Văn bản số 3043/UBND-NCKS ngày 09/8/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến; Hướng dẫn số .../HD-BTĐKT ngày .../.../2024 của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ về việc xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến;
Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)… kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét, trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước: 

- Tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho ….. cá nhân 

- Truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho ….. cá nhân 

Các trường hợp đề nghị khen thưởng trên đã được Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)…xét duyệt, thẩm định bảo đảm đúng quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục theo quy định hiện hành.
(Có danh sách và hồ sơ đề nghị kèm theo)
Ủy ban nhân dân huyện (thành phố)…kính trình./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- ………;

- Lưu:….
	CHỦ TỊCH



Mẫu số 05
	UBND XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)…….
HỘI ĐỒNG TĐKT 

Số:        /BB-HĐTĐKT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thái Bình, ngày       tháng     năm


BIÊN BẢN
Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã (phường, thị trấn)…….
Hôm nay, vào hồi ….  giờ …. phút ngày … tháng .. năm 2024 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……., Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã (phường, thị trấn)……., tổ chức cuộc họp.
1. Thành phần tham dự:

- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã: Tổng số …. đồng chí, có mặt … đồng chí, vắng mặt …. đồng chí (có lý do); 
- Chủ trì: Đồng chí …………..…., Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã (phường, thị trấn)…..….., Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)………..
- Thư ký: Đồng chí ……………………………………………………

- Mời đồng chí………………..………Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong xã (phường, thị trấn)………..…... 
2. Nội dung: Họp xét các trường hợp đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”.
3. Tiến trình cuộc họp: 

3.1. Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ.

Đồng chí ………………., báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”;
- Số hồ sơ tiếp nhận………………………………..;

- Số hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện…………………;

- Số hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện ………., lý do……….…;


3.2. Tổng hợp ý kiến tại cuộc họp:
a) Ý kiến của Hội cựu Thanh niên xung phong. 

………………………………………………………………………..…………..

b) Ý kiến của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

……………………………………………………………………………………

4. Kết quả cuộc họp: 

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng xã (phường, thị trấn)….nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……trình cấp có thẩm quyền tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho ...cá nhân, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho ..cá nhân.   (Có danh sách kèm theo).
Cuộc họp kết thúc vào……giờ, ngày……tháng……..năm ……...

Biên bản đã được đọc tại cuộc họp cho các thành viên tham dự cùng nghe./.
	THƯ KÝ 
	TM. HỘI ĐỒNG TĐKT
CHỦ TỌA 


Mẫu số 06
DANH SÁCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG, TRUY TẶNG “HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

(Kèm theo Tờ trình số......../TTr-UBND ngày......tháng .... năm 2024 của UBND ..........)


I. ĐỀ NGHỊ TẶNG “ HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”

	Stt
	Họ và tên
	Ngày, tháng,
năm sinh
	Quê quán
	Nơi đăng ký

thường trú
	Ngày, tháng, năm tham gia TNXP
	Ngày, tháng, năm hoàn thành nhiệm vụ
	Nơi đi TNXP
	Đơn vị TNXP
	Địa bàn

hoạt động
	Tổng thời gian tham gia TNXP
	Ghi chú

	1
	Ông (bà)………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ông (bà)………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “ HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”
(Đối với trường hợp hy sinh, từ trần)

	Stt
	Họ và tên
	Ngày, tháng năm sinh
	Quê quán


	Ngày, tháng, năm tham gia TNXP
	Ngày, tháng, năm hoàn thành nhiệm vụ
	Nơi đi TNXP
	Đơn vị TNXP
	Địa bàn

hoạt động
	Tổng thời gian tham gia TNXP
	Ghi chú

	1
	Ông (bà)……….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ông (bà)………
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III. ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “ HUY CHƯƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG”
(Đối với trường hợp là liệt sỹ)

	Stt
	Họ và tên
	Ngày, tháng năm sinh
	Quê quán
	Số bằng Tổ quốc ghi công, ngày, tháng, năm
	Ghi chú

	1
	Ông (bà)……….
	
	
	
	

	2
	Ông (bà)………
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